
KHỐI 8 - TUẦN 6 

TIẾT 1: WRITE ( UNIT 3) 

Bài viết gợi ý, mô tả phòng bếp của Hoa: 

This is Hoa's kitchen. There is refrigerator in the right corner of the room. Next to the 

refrigerator is a stove and oven. On the other side of the oven there is a sink and next to 

the sink is a towel rack. The disk rack is on the counter to the right of the window and 

beneath the shelves. On the shelves and on the counter beneath the window there are jars 

of sugar, flour and tea containers. In the middle of the kitchen there is a table and four 

chairs. The lighting fixture is above the table and beneath the lighting fixture is a vase 

with flowers. 

TIẾT 2: LANGUAGE FOCUS ( UNIT 3) 

Modal verbs: must, have to, ought to 

* must + V ( phải làm việc gì) 

   have to + V ( phải làm việc gì) 

   ought to + V ( nên làm gì) 

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to .... (Hãy nhìn 

tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ trong khung.) 

feed     empty     do     tidy     sweep     clean     dust 

Nga: Can you come to the movies, Lan? 

Lan: No. I have to do my chores. 

Nga: What do you have to do? 

Lan: I (1) must/ have to tidy my bedroom. Then I (2) must/ have to dust the living-

room and I (3) must/ have to sweep the kitchen floor, too. 

Nga: That won't take long. What else? 

Lan: I (4) must/ have to clean the fish tank and then I (5) must/ have to empty the 

garbage. Finally, I (6) must/ have to feed the dog. 

Nga: OK. Let’s start. Then we can go out. 

Bài 2 

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people. 

(Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.) 

a. You ought to study harder.  

b. You ought to get up earlier. 

c. You ought to go on a diet. 

d. You ought to eat more fruit. 

e. You ought to go to a dentist. 

 



3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have to 

use some of the reflexive pronouns more than once. 

(Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em 

sẽ phải dùng một vài đại từ phản thân nhiều hơn một lần.) 

 

 

0) himself                   (1) ourselves              (2) myself 

(3) yourself                  (4) himself                 (5) herself 

(6) themselves             (7) yourselves 

TIẾT 3: 

UNIT 4: OUR PAST 

LISTEN AND READ 

* Vocabulary: 

1. used to  + V  → didn’t use to +V =  đã từng  → không từng 

2. have to/ has to/ had to+ V = phải 

3. look after (v) = take care of (v) = trông nom 

4. great grandma (n)  cụ bà 

5. look after (v) = take care of (v) trông nom 

6. modern (adj) hiện đại 

7. light – lit – lit  (v) đốt, thắp, tình cờ gặp 

8. electricity (n) điện 

9. folktale (n) chuyện dân gian 

2. Read the dialogue again. Complete the ... (Hãy đọc lại hội thoại và viết ra những 

việc Nam phải làm.) 

- He has to cook the dinner. 

- He has to go to the market to buy fish and vegetables. 

- He has to call Aunt Chi and ask her to meet his mother at his grandmother's house. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHỐI 8 - TUẦN  7 

TIẾT 1+2 : READ (UNIT4 ) 

Vocabulary: 

1. prince (n) hoàng tử 

2. fairy (n) nàng tiên 

3. magically (adv) một cách nhiệm màu 

4. change (v/n) thay đổi, sự thay đổi 

5. rag (n) giẻ rách 

6. immediately (adv) ngay lập tức 

7. fall in love with  phải lòng ai/ yêu thích ai 

 8. marry (v) = get married (v) kết hôn, cưới 

Bài tập SGK 

1. Complete the sentences with words from the story. 

a. farmer. 

b. Died 

c. Had/again. 

d. marry/ choose 

e. new clothes 

f.  lost  

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book 

A Little Pea was a poor farmet's daughter 

B Stout Nut's mother made Little Pea do the chores all day. 

C A fairy magically changed her rags into beautiful clothes. 

D The prince decided to marry the girl who owed the shoe. 

E  No, this isn't a true story. This is a folktale. 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 3: WRITE  (Trang 42-43 SGK Tiếng Anh 8) 

1. Complete the story. Use the verbs in the box. 

(Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.) 

2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: 

Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để 

viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này 

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It 

asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the 

tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left 

my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I 

didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my 

wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the 

burns today. 

 

 

 


